Bài tập chương:  NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN CỦA 
QUÁ TRÌNH TRUYỀN CHẤT
Bài 1: Biết thành phần của không khí gồm 3 cấu tử là O2: 124,80 m3; N2: 474,96 m3; CO2: 0,24 m3. Khối lượng riêng của chúng lần lượt là 1.87, 1.64, 2.57 kg/m3. Hỗn hợp làm việc ở áp suất chung là P=1.5 at. Hãy xác định: 
a. Nồng độ phần thể tích, nồng độ phần khối lượng, nồng độ phần mol, nồng độ phần áp suất của mỗi cấu tử. 
b. Tính khối lượng riêng trung bình, khối lượng mol trung bình của hỗn hợp. 
c. Tính tổng thể tích, tổng khối lượng, tổng số mol, áp suất chung của hỗn hợp. 
Bài 2: Cho một hỗn hợp hydrocacbon lỏng gồm có C3H8, nC4H10, iC5H12 có khối lượng là 5, 35 và 15 kg. Hãy xác định:

a. Thành phần của hỗn hợp biểu diễn dưới dạng nồng độ phần khối lượng. 
b. Tính số mol từng cấu tử và nồng độ phần mol. 
c. Tính khối lượng mol trung bình của hỗn hợp và từ đó tính số mol của hỗn hợp.
Bài 3: Hỗn hợp benzen và toluen sôi ở 95oC tại áp suất chung là 760 mmHg. Biết tại nhiệt độ này áp suất hơi bão hoà của các cấu tử nguyên chất là Pobenzen= 1167mmHg, PoToluen= 480 mmHg. Biết lượng lỏng sôi W=15 kmol và lượng hơi ở cân bằng P=4 kmol. Hãy xác định
a. Tính độ bay hơi tương đối của hệ benzen-toluen, tìm thành phần của lỏng khi sôi x và lượng của benzen và toluen trong pha lỏng. 

b. Tìm thành phần của pha hơi y* ở cân bằng với pha lỏng sôi, tính áp suất riêng phần, nồng độ phần áp suất và lượng của cả benzen và toluen trong pha hơi.

c. Ứng dụng PT đường cân bằng lỏng-hơi y*=.x/(1+x.(-1)), cho vài giá trị x từ 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, rồi tính các giá trị y tương ứng. Từ đó vẽ đường cân bằng y-x

Bài 4: Tính thành phần cân bằng pha (tức tính x và y ở cân bằng) và vẽ đồ thị cân bằng pha trong toạ độ t - x, y và đồ thị y - x đối với Benzen - Toluen ở P chung là 850 mmHg. Biết các giá trị áp suất hơi bão hoà của 2 cấu tử trên ở những nhiệt độ tương ứng như sau:
	toC
	84
	88
	92
	96
	100
	104
	108
	110
	114

	PoB
	850
	957
	1078
	1204
	1344
	1495
	1655
	1748
	1826

	PoT
	333
	379
	432
	492
	555
	625
	704
	760
	850


Bài tập chương 11:  QUÁ TRÌNH chưng luyện
Bài 1: Tiến hành chưng một hỗn hợp cloroform CHCl3 (có khối lượng riêng bằng 1489 kg/m3 và T sôi=61,27 oC) và Benzen C6H6 (có khối lượng riêng bằng 879 kg/m3 và T sôi=80,1 oC) trong 1 tháp chưng luyện liên tục. Hỗn hợp đầu có lưu lượng là 2000 kg/h và nồng độ là 0,4 phần khối lượng. Sản phẩm đỉnh có lưu lượng là 720 kg/h và nồng độ là 0,99 phần khối lượng. Hãy tính: a. Lưu lượng sản phẩm đáy ở dạng kmol và nồng độ phần mol của sản phẩm đáy. b. Tính và vẽ phương trình đường làm việc của đoạn luyện nếu như chỉ số hồi lưu thích hợp lớn gấp 2 lần chỉ số hồi lưu cực tiểu, biết nồng độ của hơi ở cân bằng với nồng độ của lỏng tại vị trí tiếp liệu là y*f = 0.42. Thành phần đường cân bằng cho trong bảng sau:
	x, % mol CHCl3
	8
	15
	22
	29
	36
	44
	54
	66
	79

	y, % mol CHCl3
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90


Bài 2: Một tháp chưng luyện có lưu lượng hỗn hợp đầu là 600 kmol/h hỗn hợp của H2O và acid acetic (CH3COOH). Tung độ của điểm cắt của các đường làm việc là 0,437. Phương trình của đường làm việc của đoạn luyện là y=0,715*x+0,258. Lượng hơi ra khỏi đỉnh tháp vào TB ngưng tụ hồi lưu là 550 kmol/h. Hãy xác định lượng sản phẩm đáy (kmol/h), nồng độ axid acetic của sản phẩm đáy (phần khối lượng) và khối lượng mol trung bình của sản phẩm đáy.

Bài 3: Trong 1 tháp chưng luyện làm việc liên tục, hỗn hợp đầu vào 5000 kg/h với nồng độ 29% khối lượng rượu etylic và 71% khối lượng nước. Phương trình đường làm việc của đoạn luyện là y=0,73*x+0,264. Sản phẩm đáy thu được là 3800 kg/h. Hãy xác định: 1. Nồng độ phần khối lượng C2H5OH ở sản phẩm đáy; 2. Lượng hơi ra khỏi đỉnh tháp; 3. Lượng nước cần thiết cho TB ngưng tụ hoàn toàn, nếu như qua thiết bị này nước nóng lên 12oC, cho ẩn nhiệt hoá hơi của C2H5OH nguyên chất=1200 kj/kg và nhiệt dung riêng của H2O=4190 j/kgđộ.

Bài 4: Năng suất của 1 tháp chưng luyện để tánh hỗn hợp CH3OH-H2O là 1500 kg/h sản phẩm đỉnh. Bề mặt truyền nhiệt của thiết bị ngưng tụ hoàn toàn lượng hơi đỉnh tháp là 60 m2. Hệ số truyền nhiệt là 812 w/m2.độ. Hãy xác định chỉ số hồi lưu cho tháp và lượng nước lạnh (có  nhiệt dung riêng là 4190 J/kg/độ) cần thiết trong thiết bị ngưng tụ (m3/h), nếu như nước lạnh được nóng lên từ 15 đến 35oC, hơi CH3OH ra ở đỉnh là nguyên chất có nhiệt độ sôi ts=65oC và ẩn nhiệt ngưng tụ là r=1100 kj/kg. Hướng dẫn: Tính lượng nhiệt trao đổi từ 2 phương trình Cân bằng nhiệt lượng và Phương trình truyền nhiệt cơ bản: 
Qtđ=V.r=P.(R+1).r=GH2O.CH2O.(tc-tđ)=K.F.T

Bài 5: Trong 1 tháp chưng luyện làm việc liên tục hỗn hợp đầu rượu etylic-nước, có F=50 kmol/h với nồng độ 0.2 phần mol. Phương trình đường làm việc của đoạn luyện là y=0,7*x+0,29. Hơi C2H5OH (chấp nhận là nguyên chất) ra ở đỉnh có ẩn nhiệt hoá hơi r=1200000 j/kg. Lượng hơi này được hóa lỏng trong TB ngưng tụ bằng nước lạnh với lưu lượng nước là G.H2O=20000 kg/h, nhiệt dung riêng của H2O=4190 j/kg/độ và nước nóng lên 20 oC. Hãy tính: a. Lưu lượng khối lượng hơi V ra ở đỉnh, kg/h. b. Lưu lượng kmol SP đỉnh P, kmol/h. c. Nồng độ phần mol của nước ở sản phẩm đáy, phần mol.
